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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 
Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; 
Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu; 
Căn cứ Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 
Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; 
Căn cứ thông báo Kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2014; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính (để báo cáo); 
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); 
- Đoàn ĐBQH, UBMTTQ tỉnh; 
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Ninh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 
- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KTTH, Các tổ chuyên viên; 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Lương Thành


 

QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc quản lý hoạt động doanh nghiệp, bao gồm: đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động của doanh nghiệp và chế độ báo cáo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm: các Sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện).

2. Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đăng ký và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 3. Mục tiêu của việc phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
1. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tại địa phương.

2. Phát hiện và xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tăng cường chia sẻ thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó, giảm thiểu nghĩa vụ kê khai, báo cáo giống nhau của doanh nghiệp đối với nhiều cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
1. Nguyên tắc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp: 

a) Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan liên quan phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị theo quy định của pháp luật.

b) Việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp phải được tiến hành công khai, minh bạch; bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp.

c) Các hành vi vi phạm pháp luật phải được phối hợp xử lý chính xác, kịp thời theo quy định.

d) Trường hợp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm (hoặc có dấu hiệu vi phạm) pháp luật của doanh nghiệp, cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định.

2. Nguyên tắc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về doanh nghiệp: 

a) Việc cung cấp thông tin phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan và các quy định hiện hành của nhà nước. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

b) Các cơ quan quản lý nhà nước chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của mình, có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định của Quy chế này.

b) Việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Chương II
PHỐI HỢP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Điều 5. Trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp
1. Cục Thuế Bắc Ninh: 

a) Kịp thời tạo mã số doanh nghiệp và chuyển cho Phòng Đăng ký kinh doanh để cấp cho doanh nghiệp theo quy định và trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng chế độ thuế khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Công an tỉnh, chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh: Nhận hồ sơ khắc con dấu vào các ngày làm việc và trả con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần tại "Bộ phận một của" thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quyền hạn của mình, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi có đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chương III
PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN, THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
Điều 7. Cơ chế quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin
1. Trên cơ sở thông tin về doanh nghiệp có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cục Thuế, các Sở, Ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan có liên quan quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Các Sở, Ngành liên quan có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ vào thứ hai hàng tuần, gửi cho Cục Thuế bản sao tất cả các trường hợp cấp mới, cấp thay đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cung cấp qua hệ thống thư điện tử cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cục Thuế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thống kê, Công an tỉnh và các Sở chuyên ngành quản lý nhà nước có liên quan: Danh sách các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi, đăng ký tạm ngừng, đã giải thể.

Điều 8. Công bố thông tin về doanh nghiệp
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, công bố thông tin về đăng ký doanh nghiệp gồm: 

a) Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, tên và số Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ trụ sở, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, họ tên và số Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.

b) Các thông tin quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đối với doanh nghiệp giải thể, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

2. Cục Thuế công bố thông tin gồm tên, mã số đối với doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp không nộp thuế trong 03 tháng liên tục.

3. Các Sở, Ngành có chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh công bố thông tin (tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở…) đối với doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật chuyên ngành.

Điều 9. Nội dung thanh tra, kiểm tra
Các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chấp hành các quy định của pháp luật, gồm: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra, kiểm tra các nội dung về đăng ký doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ.

2. Cơ quan nhà nước, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, chủ trì thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành: đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm… của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Xây dựng kế hoạch và tổng hợp thanh tra, kiểm tra
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm xác định kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và chủ động phối hợp với cơ quan liên quan trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đảm bảo sự thống nhất giữa các cơ quan, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp. Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1. Thanh tra, kiểm tra các nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư: Trước ngày 30/11 hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm sau các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông báo cho Thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan có liên quan.

2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành: 

Trước ngày 30/11 hàng năm, các cơ quan quản lý chuyên ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của ngành, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp gửi Thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan.

Điều 11. Phối hợp xử lý vi phạm
1. Phối hợp xử lý vi phạm trong thanh tra, kiểm tra về đăng ký doanh nghiệp: 

Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quy chế này, cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2. Phối hợp xử lý vi phạm trong thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành: 

a) Khi thanh tra, kiểm tra, trường hợp cơ quan quản lý chuyên ngành phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm đó và tiến hành xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

b) Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, cơ quan quản lý chuyên ngành yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về điều kiện kinh doanh; đồng thời, thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Phối hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 59, Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Điều 38 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT.

a) Trong quá trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 59 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh về hành vi vi phạm của doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ xác định hành vi vi phạm để có căn cứ xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đồng thời thông báo cho các cơ quan liên quan.

b) Khi nhận được thông tin do các tổ chức, cá nhân phản ánh về hành vi vi phạm của doanh nghiệp, nếu xét thấy cần thiết phải tiến hành xác minh, Phòng Đăng ký kinh doanh trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thông tin về vi phạm của doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra, xác minh phải được thể hiện bằng văn bản.

c) Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật dữ liệu về tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

3. Thông báo hành vi vi phạm: Khi có đủ căn cứ xác định doanh nghiệp vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm và Điểm g, Khoản 1, Điều 93 Luật Quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành công bố hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Thông báo hành vi vi phạm được gửi đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng thông báo trên trang thông tin điện tử (website) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh.

Điều 13. Giải thể doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị Phòng Đăng ký kinh doanh Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trình tự và thủ tục giải thể thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.

2. Thông tin về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Phòng Đăng ký kinh doanh nhập vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và gửi cơ quan Thuế, cơ quan Công an trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ngành cấp tỉnh
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành quản lý nhà nước. Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo pháp luật chuyên ngành. Hướng dẫn và thực hiện quản lý theo thẩm quyền về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh và các loại giấy tờ khác liên quan đến điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp trước, sau đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của các Bộ, ngành.

2. Hàng năm, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp vi phạm điều kiện kinh doanh theo giấy phép chuyên ngành đã cấp hoặc những hành vi vi phạm pháp luật chuyên ngành.

Khi xử lý vi phạm pháp luật buộc phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp, thì thông báo kịp thời bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp xử lý. Kiến nghị UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật chuyên ngành và tổng hợp báo cáo.

3. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30 tháng 6), cuối năm (trước ngày 31 tháng 12), các Sở, Ngành gửi kết quả kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp theo thẩm quyền về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Là cơ quan đầu mối tổng hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 7), cuối năm (trước ngày 30 tháng 1 năm sau) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin về doanh nghiệp thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp theo quy định.

5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo định kỳ hoặc đột xuất.

6. Chủ trì, phối hợp Cục Thuế trong việc trao đổi, rà soát các thông tin, dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình truyền nhận dữ liệu để đảm bảo dữ liệu thống nhất và đồng bộ giữa hai cơ quan.

7. Phối hợp với cơ quan chuyên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật do công luận phản ánh hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 16. Trách nhiệm của Cục Thuế
1. Cấp mã số doanh nghiệp và gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh đúng thời hạn quy định; cập nhật các thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng rà soát, đối chiếu dữ liệu của doanh nghiệp tại địa phương trên Hệ thống thông tin về doanh nghiệp của cơ quan thuế với Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh danh sách doanh nghiệp có hành vi vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế; danh sách doanh nghiệp bị thu hồi mã số thuế hoặc không hoạt động ở nơi đăng ký trụ sở chính để phối hợp xử lý vi phạm.

4. Định kỳ 6 tháng, tổng hợp tình trạng hoạt động của doanh nghiệp (theo biểu mẫu số 01-BC) gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư danh sách doanh nghiệp không kê khai nộp thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngừng hoạt động một năm liên tục hoặc đã giải thể mà vẫn kinh doanh, hoạt động không đúng nội dung đăng ký doanh nghiệp, không đúng địa chỉ trụ sở đã đăng ký để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Định kỳ, vào đầu tháng 5 của năm sau, thông báo và truyền dữ liệu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tài chính năm trước đó của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu này phải được Sở Kế hoạch và Đầu tư bảo mật, phục vụ cho công tác báo cáo chung, công tác hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ được phép công khai thông tin hoạt động doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện: 

a) Rà soát và đối chiếu danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn với thông tin do Cục Thuế chuyển đến.

b) Định kỳ báo cáo Cục Thuế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp trên địa bàn.

Điều 17. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
1. Là cơ quan đầu mối tổng hợp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh.

2. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 7), cuối năm (trước ngày 31 tháng 12) d) tổng hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp theo mẫu số 03-BC, gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin về doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp theo quy định.

5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo định kỳ hoặc đột xuất.

6. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật do công luận phản ánh hoặc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 18. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Tiến hành xác minh, điều tra và xử lý theo quy định khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải lập hồ sơ, tùy theo mức độ tính chất của hành vi vi phạm mà xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Khi phát hiện hoặc nhận được yêu cầu của các cơ quan liên quan về doanh nghiệp có hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2005, cơ quan công an có trách nhiệm tiến hành xác minh và thông báo bằng văn bản kết quả đến Phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư: xác minh nhân thân người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; hỗ trợ cơ quan có liên quan trong quá trình xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.

Điều 19. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trên địa bàn phát triển kinh doanh.

3. Xử lý vi phạm của doanh nghiệp theo thẩm quyền và thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc phối hợp, xác minh thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn.

5. Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tiến hành kiểm tra doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn về các vấn đề liên quan đến trụ sở, không gian hoạt động của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép chuyên ngành, thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.

6. Chỉ đạo cơ quan Đăng ký kinh doanh trực thuộc báo cáo tình hình cấp, thu hồi đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh vào tuần thứ nhất hàng tháng cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý hộ kinh doanh theo các nội dung: Tình hình tổ chức thực hiện đăng ký hộ kinh doanh; tình hình hoạt động của hộ kinh doanh và việc chấp hành pháp luật của hộ kinh doanh trên địa bàn; những giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Điều 20. Chế độ thông tin, báo cáo
1. UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan Đăng ký kinh doanh Báo cáo tình hình cấp, thu hồi đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh vào tuần thứ nhất hàng tháng; nội dung báo cáo theo mẫu biểu số 02. Báo cáo năm, thực hiện theo khoản 6, Điều 19 nêu trên.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 7), cuối năm (trước ngày 31 tháng 12) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo mẫu biểu sau: 

- Cục Thuế báo cáo theo mẫu số 01-B/c; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo theo mẫu số 03-B/c; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, tổng hợp theo các biểu mẫu số 03-B/c, 04-B/c và 05-B/c; 

3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp tỉnh gửi báo cáo định kỳ kết quả thanh tra, kiểm tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy định tại khoản 3, Điều 14 nêu trên.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Quy chế này được xem xét tuyên dương, khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng ký, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 22. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở, ban, ngành; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức sơ kết, 03 năm họp tổng kết đánh giá kết quả triển khai Quy chế; đồng thời lấy ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện Quy chế cho phù hợp với thực tiễn và có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 
